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Cửa Gỗ Composite 
CRCDoor 45mm

Cửa phòng ngủ
Cửa thông phòng
Cửa phòng khách sạn
Cửa phòng resort
Cửa văn phòng
Cửa phòng hội nghị, ....

Ứng dụng phù hợp: 



Cửa Gỗ Composite CRCDoor
Cấu tạo



Mã màu cửa

CRC-01 CRC-02 CRC-03 CRC-04 CRC-05 CRC-06

CRC-07 CRC-08 CRC-09 CRC-10 CRC-11 CRC-12

Cửa Gỗ Composite CRCDoor



Báo giá mẫu cửa trơn

Rộng 600 - 795mm
Cao <=2200mm

Rộng 800 - 915mm
Cao <=2200mm

Rộng 920 - 980mm
Cao <=2200mm 

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt 

Mẫu: NW 029

4.500.000đ 4.700.000đ 4.900.000đ

Cửa Gỗ Composite CRCDoor



Báo giá mẫu cửa CNC 

Mẫu: NW 68 Mẫu: NW 109

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

4.650.000đ 4.850.000đ 5.150.000đ

Rộng 600 - 795mm
Cao <=2200mm

Rộng 800 - 915mm
Cao <=2200mm

Rộng 920 - 980mm
Cao <=2200mm 

Cửa Gỗ Composite CRCDoor



Báo giá mẫu cửa CNC chỉ sơn/ chỉ nhôm dọc

Mẫu: NW 011 Mẫu: NW 015

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

4.800.000đ 5.000.000đ 5.200.000đ

Rộng 600 - 795mm
Cao <=2200mm

Rộng 800 - 915mm
Cao <=2200mm

Rộng 920 - 980mm
Cao <=2200mm 

Cửa Gỗ Composite CRCDoor



Báo giá mẫu cửa CNC chỉ sơn/ chỉ nhôm ngang

Mẫu: NW 004 Mẫu: NW 030

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt.

4.700.000đ 4.900.000đ 5.100.000đ

Rộng 600 - 795mm
Cao <=2200mm

Rộng 800 - 915mm
Cao <=2200mm

Rộng 920 - 980mm
Cao <=2200mm 

Cửa Gỗ Composite CRCDoor



Báo giá mẫu cửa kính mờ

Mẫu: NW 197 Mẫu: NW 019

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

4.750.000đ 4.950.000đ 5.150.000đ

Rộng 600 - 795mm
Cao <=2200mm

Rộng 800 - 915mm
Cao <=2200mm

Rộng 920 - 980mm
Cao <=2200mm 

Cửa Gỗ Composite CRCDoor



Báo giá mẫu cửa phào nổi

Mẫu: NW 048 Mẫu: NW 216

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

5.000.000đ 5.200.000đ 5.400.000đ

Rộng 600 - 795mm
Cao <=2200mm

Rộng 800 - 915mm
Cao <=2200mm

Rộng 920 - 980mm
Cao <=2200mm 

Cửa Gỗ Composite CRCDoor



Báo giá mẫu cửa kính và CNC

Mẫu: NW 193 Mẫu: NW 198

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

5.100.000đ 5.300.000đ 5.550.000đ

Rộng 600 - 795mm
Cao <=2200mm

Rộng 800 - 915mm
Cao <=2200mm

Rộng 920 - 980mm
Cao <=2200mm 

Cửa Gỗ Composite CRCDoor



Báo giá mẫu cửa có ofix mở được

Mẫu: NW M1 Mẫu: NW M2

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

5.350.000đ 5.550.000đ 5.750.000đ

Rộng 600 - 795mm
Cao <=2200mm

Rộng 800 - 915mm
Cao <=2200mm

Rộng 920 - 980mm
Cao <=2200mm 

Cửa Gỗ Composite CRCDoor



Báo giá mẫu cửa có ofix cố định

Mẫu: NW C1 Mẫu: NW C2

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

5.100.000đ 5.300.000đ 5.500.000đ

Rộng 600 - 795mm
Cao <=2200mm

Rộng 800 - 915mm
Cao <=2200mm

Rộng 920 - 980mm
Cao <=2200mm 

Cửa Gỗ Composite CRCDoor



Chi Phí Phát Sinh/Bổ Sung
CỬA VƯỢT KÍCH THƯỚC

CHUẨN (900-980MM)
MẪU CNC TRƠN
KHÁC BÁO GIÁ

MẪU CNC CHỈ SƠN/ CHỈ
NHÔM KHÁC BÁO GIÁ

Phân loại Phân loạiGiá Giá Phân loại Giá

Mẫu CNC chỉ
sơn/ chỉ nhôm
khác với mẫu
trong báo giá

50k/md

Vượt chiều cao
đến <200mm 200k/bộ Mẫu CNC trơn

khác với mẫu
trong báo giá

200k/bộ
Vượt chiều rộng

đến <200mm 450k/bộ

Vượt đến
<200mm

Vượt đến <200mm



ỨNG DỤNG CỬA GỖ COMPOSITE CRCDOOR CHO KHÁCH SẠN



Cửa Gỗ Composite 
Hàn Quốc 40mm

Cửa nhà vệ sinh
Cửa nhà tắm
Cửa phòng thờ
Cửa công trình nhà phồ
Cửa công trình cho thuê

Ứng dụng phổ biến: 



Cấu tạo

Cánh cửa nguyên khối dày 40mm

Phủ lớp phim PVC cao cấp

Phụ kiện bản lề cửa, khóa cửa

Phôi cửa gỗ nhựa composite

Chịu lực, độ bền cao

Gioăng cao su giảm chấn

Khung bao cửa (100/125/180/220mm)

Nẹp che trang trí

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Mã màu cửa

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07

M08 M09 M10 M11 M12 M14 M15

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa trơn

Rộng <800mm
Cao <=2300mm

4.200.000đ 4.400.000đ 4.600.000đ

Rộng 801- 905mm
Cao <=2300mm

Rộng 910 - 980mm
Cao <=2300mm 

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

Mẫu: SK 100

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa CNC

Rộng <800mm
Cao <=2300mm

Rộng 801- 905mm
Cao <=2300mm

Rộng 910 - 980mm
Cao <=2300mm 

Mẫu: SK 101 Mẫu: SK 104

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

4.440.000đ 4.600.000đ 4.800.000đ

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa chỉ nhôm/ chỉ sơn dọc

Rộng <800mm
Cao <=2300mm

Rộng 801- 905mm
Cao <=2300mm

Rộng 910 - 980mm
Cao <=2300mm 

Mẫu: SK 121-CN Mẫu: SK 131-CS

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

4.400.000đ 4.550.000đ 4.800.000đ

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa chỉ nhôm/ chỉ sơn ngang

Rộng <800mm
Cao <=2300mm

Rộng 801- 905mm
Cao <=2300mm

Rộng 910 - 980mm
Cao <=2300mm 

Mẫu: SK 134 Mẫu: SK 135

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

4.400.000đ 4.600.000đ 4.800.000đ

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa kính mờ

Rộng <800mm
Cao <=2300mm

Rộng 801- 905mm
Cao <=2300mm

Rộng 910 - 980mm
Cao <=2300mm 

Mẫu: SK 152 Mẫu: SK 153

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

4.500.000đ 4.700.000đ 4.900.000đ

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa phào nổi

Rộng <800mm
Cao <=2300mm

Rộng 801- 905mm
Cao <=2300mm

Rộng 910 - 980mm
Cao <=2300mm 

Mẫu: SK 140 Mẫu: SK 142

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

4.700.000đ 4.900.000đ 5.100.000đ

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa vòm

Rộng <800mm
Cao <=2300mm

Rộng 801- 905mm
Cao <=2300mm

Rộng 910 - 980mm
Cao <=2300mm 

Mẫu: SK-V1 Mẫu: SK-V1

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

5.300.000đ 5.500.000đ 5.700.000đ

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa trượt

Rộng <800mm
Cao <=2300mm

Rộng 801- 905mm
Cao <=2300mm

Rộng 910 - 980mm
Cao <=2300mm 

Mẫu: SK-T1 Mẫu: SK-T1

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề, thanh ray và nhân công lắp đặt. 

5.400.000đ 5.600.000đ 5.800.000đ

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa có ô fix mở được

Rộng <800mm
Cao <=2300mm

Rộng 801- 905mm
Cao <=2300mm

Rộng 910 - 980mm
Cao <=2300mm 

Mẫu: SK 190-M Mẫu: SK-191

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

5.050.000đ 5.250.000đ 5.450.000đ

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa có ô fix cố định

Rộng <800mm
Cao <=2300mm

Rộng 801- 905mm
Cao <=2300mm

Rộng 910 - 980mm
Cao <=2300mm 

Mẫu: SK-192 Mẫu: SK 190-Đ

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

4.950.000đ 5.150.000đ 5.350.000đ

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa mẹ bồng con

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

6.896.000đ 7.196.000đ 7.046.000đ

Rộng <800mm
Cao <=2300mm

Rộng 801- 905mm
Cao <=2300mm

Rộng 910 - 980mm
Cao <=2300mm 

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Báo giá mẫu cửa mẹ bồng con và cửa đi 2 cánh

Rộng 1295 - 1534mm
Cao <2300mm

Rộng 1535 - 1630mm
Cao <2300mm

*Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. *Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phụ kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt. 

8.055.000đ 8.306.000đ

Rộng 1631 - 1730mm
Cao <2300mm

8.576.000đ

Cửa Gỗ Composite Hàn Quốc



Chi Phí Phát Sinh/Bổ Sung
CỬA VƯỢT 

KÍCH THƯỚC CHUẨN
MẪU CNC TRƠN
KHÁC BÁO GIÁ

MẪU CNC CHỈ SƠN/ CHỈ
NHÔM KHÁC BÁO GIÁ

Phân loại Phân loạiGiá Giá Phân loại Giá

Mẫu CNC chỉ
sơn/ chỉ nhôm
khác với mẫu
trong báo giá

50k/md

Vượt chiều cao
đến <=150mm 200k/bộ Mẫu CNC trơn

khác với mẫu
trong báo giá

200k/bộ
Vượt chiều rộng
đến <=100mm 350k/bộ

Vượt đến
<=150mm

Vượt đến <=100mm



Chi Phí Phát Sinh/Bổ Sung
KHUNG BAO LỚN BẢN LỀ INOX KHÓA CỬA

Phân loại Phân loạiGiá Giá Phân loại Giá

Khóa gạt/ tay
tròn/ phân thể 500k/bộ

Theo mẫu tùy
chọn Liên hệ

Khung bao
180mm 500k/bộ

Bản lề nhỏ
cho cửa 40mm 30k/bộ

Bản lề lớn
cho cửa 45mm 50k/bộ

Khung bao
125mm 200k/bộ

Khung bao
220mm 900k/bộ



THANH RAY CỬA LÙA
(Chỉ áp dụng cửa 40mm)

Chi Phí Phát Sinh/Bổ Sung

Phân loại Giá Phân loại Giá

NHÂN CÔNG

Thanh ray cho
mẫu cửa lùa
(cánh 40mm
Hàn Quốc) 

550k/bộ Nhân công thi
công cửa 500k/bộ


